
Đề thi học kì 1 Toán 6 sách Cánh Diều năm học 2022 – 2023 – Đề số 1
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 – Đề số 1
I. Trắc nghiệm (2 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Cho tập hợp A = {x|x ∊ N, 4 ≤ x < 9}. Số phần tử của tập hợp là:
A. 3 phần tử	B. 4 phần tử	C. 5 phần tử	D. 6 phần tử
Câu 2: Cho hai tập hợp: A = {x|x ∊ N, x ⋮  2} và B = {2; 4; 6; 8; 10}. Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. {6; 8; 10} ⊂ B	B. {2; 4} ⊂ A	C. B ⊂ A	D. A ⊂ B

Câu 3: Số tự nhiên b sao cho số 4653b chia hết cho 2, 3, 5 và 9 là:
A. b = 0	B. b = 4	C. b = 5	D. b = 9
Câu 4: Nhiệt độ ở nhiệt kết đang chỉ:

[image: ]A. 20C	B. 80C
C. – 20C	D. – 80C
















Câu 5: Sắp xếp các số 0; - 5; 4; 17; -28 theo thứ tự tăng dần được:


A. 0; 4; -5; 17; - 28	B. - 5; - 28; 0; 4; 17
C. 17; 4; 0; -5; - 28	D. – 28; - 5; 0; 4; 17
Câu 6: Tổng của tất cả số nguyên thỏa mãn – 7 < x ≤ 5 là:
A. 0	B. – 6	C. 6	D. 12
Câu 7: Hình nào dưới đây là hình bình hành?
A.	B.
[image: ][image: ]
C.	D.
[image: ][image: ]
Câu 8: Hình nào dưới đây có tâm đối xứng?
A.	B.
[image: ][image: ]
C.	D.



[image: ]	[image: ]



II. [image: ]Tự luận (8 điểm) Câu 9 (2,5 điểm):
a) Thực hiện phép tính:
1) 25.27 – 25.25	2) 30 : 5 + 185 + 3.(51 : 17)
b) Tìm ước chung lớn nhất của 24 và 54.
c) Tìm bội chung nhỏ nhất của 75 và 90.
Câu 10 (1,0 điểm):
a) Một chiếc tàu ngầm đang ở vị trí – 300m so với mực nước biển, tàu tiếp tục bơi lên phía trên thêm 50m nữa. Hỏi lúc này tàu ngầm sẽ ở vị trí nào so với mực nước biển?
b) Tính tuổi thọ của nhà bác học Ta-lét, biết rằng ông sinh năm – 624 và mất năm –
546.
Câu 11 (1,0 điểm): Tìm x, biết:
[bookmark: _GoBack]
a) 2 x  7  16   | 6 | 18

b) 20210  3x  26


Câu 12 (1,0 điểm): Tìm các số tự nhiên a và b sao cho 5a46b chia hết cho 2, 3, 5 và 9.
Câu 13 (1,0 điểm):
a) Viết công thức tính diện tích hình bình hành.


b) Áp dụng công thức trên, tính diện tích hình bình hành ABCD có độ dài cạnh đáy CD = 8cm và chiều cao AH = 6cm.
[image: ]Câu 14 (1,5 điểm): Nhà bác Lan có một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 16m và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Trong khu vườn, bác Lan làm một lối đi để tiện chăm sóc và tưới cho cây với kích thước được cho như hình vẽ.

Bác dùng lưới rào xung quanh khu vườn. Chi phí để làm cho mỗi mét hàng rào là 250000 đồng và cho mỗi mét vuông làm lối đi là 300000 đồng (bao gồm cả tiền công thợ và tiền vật liệu). Hỏi bác Lan phải trả bao nhiêu tiền để làm hàng rào và làm lối đi cho khu vườn?
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II. Tự luận Câu 9
a) 1) 25.27 – 25.25 = 25.(27 – 25) = 25.2 = 26 = 64
2) 30 : 5 + 185 + 3.(51 : 17) = 6 + 185 + 3.3 = 6 + 185 + 9 = 200
b) ƯCLN(24, 54) = 6
c) BCNN(75, 90) = 450
Câu 10:
a) Có – 300 + 50 = - 250. Tàu ngầm ở vị trí – 250m so với mực nước biển.
b) Có – 546 – (- 624) = 78. Tuổi thọ của nhà bác học Ta-lét là 78 tuổi.
Câu 11:
a)   x  9	b) x  3

Câu 12:

Để số 5a46b chia hết cho 2, 5 thì chữ số tận cùng bằng 0. Vậy b = 0



Để số 5a460

chia hết cho 3, 9 thì tổng các chữ số chia hết cho 3 và 9.


Có 5 + a + 4 + 6 + 0 = 15 + a.
Với a = 3 thì 15 + a = 15 + 3 = 18 chia hết cho 3 và 9. Vậy số tự nhiên cần tìm là: 53460.
Câu 13:
a) Công thức tính diện tích hình bình hành là: S = a.h
Trong đó a là độ dài cạnh đáy và h là độ dài chiều cao (cùng đơn vị đo.)


b) Diện tích hình bình hành ABCD là: S = 6.8 = 48 (cm2)
Câu 14:
Chiều dài của khu vườn là: 16.2 = 32 (m)
Chiều dài lưới dùng để rào khu vườn là: (16 + 32).2 = 96 (m) Chi phí để làm rào khu vườn là: 250000.96 = 24000000 (đồng) Diện tích của lối đi là: 2.16 = 32 (m2)
Chi phí để làm lối đi là: 300000.32 = 9600000 (đồng)
Tổng chi phí để làm là: 24000000 + 9600000 = 33600000 (đồng)
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